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I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4.0 điểm) 

Câu 1. 

Đoạn trích trên được viết theo phương thức biểu đạt nào? 

Phương pháp: 

Dựa vào kiến thức đã học về các phương thức biểu đạt 

Lời giải chi tiết: 

Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích là: Tự sự kết hợp với miêu tả. 

Câu 2. 

Hình ảnh “chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa ký ức” có ý nghĩa gì? 

Phương pháp: 

Phân tích ý nghĩa ẩn dụ của “chiếc chìa khóa” và “cánh cửa ký ức”. 

Liên hệ với nội dung đoạn trích để làm rõ ý nghĩa của hình ảnh này. 

Lời giải chi tiết: 

Hình ảnh “chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa ký ức” tượng trưng cho những câu chuyện của bà 

đã giúp tác giả nhớ lại những kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ. Nó thể hiện sự kết nối giữa quá 

khứ và hiện tại, mở ra một thế giới kỉ niệm đầy yêu thương và ấm áp. 

Câu 3. 

Tác giả thể hiện tình cảm gì trong đoạn trích? 

Phương pháp: 

Xem xét các yếu tố cảm xúc được thể hiện trong đoạn trích, như sự chăm sóc của bà, những 

câu chuyện và ký ức được chia sẻ. 
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Lời giải chi tiết: 

Tác giả thể hiện tình cảm yêu thương, kính trọng đối với bà, đồng thời bộc lộ sự trân trọng 

những kỉ niệm êm đềm của tuổi thơ. 

Câu 4. 

Hãy nêu ý nghĩa của việc bà và cháu cùng chia sẻ những câu chuyện trong đoạn trích. 

Phương pháp: 

Phân tích ý nghĩa của sự chia sẻ câu chuyện: giúp xây dựng và duy trì mối quan hệ gần gũi, 

truyền tải kiến thức và giá trị văn hóa từ thế hệ này sang thế hệ khác. 

Lời giải chi tiết: 

Việc bà và cháu cùng chia sẻ những câu chuyện không chỉ giúp cháu hiểu biết thêm về cuộc 

sống mà còn thắt chặt tình cảm giữa hai thế hệ. Đó là sự truyền đạt yêu thương, kinh nghiệm 

sống từ thế hệ trước đến thế hệ sau. 

PHẦN VIẾT (6.0 điểm) 

Câu 1. 

Viết đoạn văn khoảng 8-10 câu nêu cảm nhận của em về hình ảnh người bà trong đoạn 

trích trên 

Phương pháp: 

Đọc kĩ nội dung đoạn trích, chú ý các chi tiết miêu tả hình ảnh người bà 

Lời giải chi tiết: 

1. Mở đoạn: 

- Giới thiệu hình ảnh người bà trong đoạn trích. 

- Nêu cảm nhận chung về người bà (dịu dàng, yêu thương). 

2. Thân đoạn: 

- Hình ảnh bà gắn liền với kỉ niệm tuổi thơ: 

+ Bà luôn ở bên cạnh, dưới gốc cây mận, chăm sóc cháu và nghe cháu kể chuyện. 

+ Bà chia sẻ những câu chuyện xa xưa, giúp cháu mở ra ký ức đẹp đẽ. 
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- Tình cảm bà dành cho cháu: 

+ Bà kiên nhẫn, lắng nghe và truyền đạt kinh nghiệm, tình yêu thương. 

+ Bà là người kết nối giữa quá khứ và hiện tại, mang lại sự ấm áp, bình yên. 

3. Kết đoạn: 

- Khẳng định tình cảm của bà đối với cháu là vô cùng sâu sắc. 

- Hình ảnh bà là biểu tượng của tình yêu thương gia đình, những giá trị truyền thống tốt đẹp. 

Câu 2. 

Em hãy viết một bài văn nghị luận xã hội trình bày suy nghĩ của em về tầm quan trọng của 

tình cảm gia đình trong cuộc sống. 

Phương pháp: 

Xác định vấn đề cần bàn luận và nêu suy nghĩ 

Lời giải chi tiết: 

1. Mở bài: 

- Xác định vấn đề cần bàn luận: tầm quan trọng của tình cảm gia đình trong cuộc sống 

- Khẳng định tầm quan trọng của tình cảm gia đình trong cuộc sống: Là nền tảng vững chắc 

cho sự phát triển của mỗi cá nhân và xã hội. 

2. Thân bài: 

a. Giải thích vấn đề 

- Tình cảm gia đình là tình yêu thương, sự gắn bó giữa các thành viên trong gia đình: cha 

mẹ, con cái, anh chị em. 

- Nó là sự chăm sóc, chia sẻ, đùm bọc, và bảo vệ lẫn nhau, là nơi mọi người cảm thấy an toàn 

và được yêu thương vô điều kiện. 

b. Tầm quan trọng của tình cảm gia đình: 

- Gia đình là nền tảng giáo dục đầu tiên: 

+ Cha mẹ là những người thầy đầu tiên dạy dỗ con cái về đạo đức, lối sống, cách cư xử. 

+ Từ gia đình, con cái học cách yêu thương, tôn trọng và đối xử tốt với người khác. 
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- Nơi tiếp thêm sức mạnh và động lực: 

+ Khi gặp khó khăn, gia đình là nơi mỗi người có thể tìm về để được an ủi, động viên. 

+ Tình cảm gia đình giúp mỗi người vượt qua những thử thách trong cuộc sống, cảm thấy 

được chỗ dựa tinh thần vững chắc. 

- Nơi nuôi dưỡng những giá trị truyền thống: 

+ Gia đình là nơi giữ gìn và truyền tải những giá trị đạo đức, văn hóa từ thế hệ này sang thế 

hệ khác. 

+ Nhờ có gia đình, các giá trị truyền thống như lòng hiếu thảo, tình nghĩa vợ chồng, tình anh 

em được duy trì và phát triển. 

- Tình cảm gia đình góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp: 

+ Một gia đình hạnh phúc, yêu thương sẽ tạo nên những cá nhân có ích, có trách nhiệm với 

cộng đồng. 

+ Gia đình là tế bào của xã hội, một xã hội phát triển bền vững khi có nhiều gia đình hạnh 

phúc, hòa thuận. 

c. Phản đề 

- Những người không nhận được sự yêu thương, quan tâm từ gia đình có thể trở nên cô đơn, 

dễ mắc các vấn đề tâm lý, mất niềm tin vào cuộc sống. 

- Thiếu tình cảm gia đình có thể dẫn đến các hành vi lệch lạc trong xã hội như bạo lực, tội 

phạm. 

3. Kết bài: 

- Khẳng định lại vai trò không thể thiếu của tình cảm gia đình trong cuộc sống của mỗi 

người. 

- Kêu gọi mỗi người cần trân trọng và vun đắp tình cảm gia đình để tạo ra một môi trường 

sống hạnh phúc, bền vững. 
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